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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4/2025 

A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên VĐCB Góc vận động Chơi tự do   

Trẻ biết phối hợp tay 

- mắt trong vận động 

khi ném 

Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

 Hoạt động ngoài trời 

 
 

Ném trúng đích 

bằng 2 tay 

Ném trúng đích 

bằng 2 tay 
 Hoạt động ngoài trời  

Trẻ biết phối hợp tay 

- mắt trong vận động 

khi đập và bắt bóng 

Tung và bắt được 

bóng bằng 2 tay 
Tung và bắt được 

bóng bằng 2 tay 

 Hoạt động ngoài  

trời 

Giỗ tổ Hùng Vương 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 
 Hoạt động ngoài trời Giỗ tổ Hùng Vương 

Trẻ phối hợp cử động 

bàn tay, ngón tay, 

phối hợp tay mắt 

trong một số hoạt 

động 

Tự mặc, cởi được áo 

quần 

Tự cài, cởi cúc, xâu, 

luồn, buộc dây giày, 

cài quai dép, kéo 

khóa (phéc mơ tuya) 

 Sinh hoạt   

Tự cài, cởi cúc, xâu, 

luồn, buộc dây giày, 

cài quai dép, kéo 

khóa (phéc mơ tuya) 

    

Trẻ nói được tên một 

số  món ăn hằng 

ngày, dạng chế biến 

đơn giản 

Làm quen với một 

số thao tác đơn giản 

trong chế biến một 

số món ăn, thức 

uống 

   Giỗ tổ Hùng Vương 



Trẻ thực hiện được 

một số việc tự phục 

vụ đơn giản trong 

sinh hoạt 

Rửa tay bằng xà 

phòng trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh và 

khi tay bẩn 

    

Tự rửa mặt và chải 

răng hằng ngày 

    

Trẻ có một số thói 

quen và hành vi tốt 

trong ăn uống 

Mời cô, mời bạn khi 

ăn và ăn từ tốn. 
    

Trẻ nhận biết được 

một số trường hợp 

không an toàn 

Không ra khỏi nhà, 

khu vực trường, lớp 

khi không được 

phép của người lớn, 

cô giáo 

   Giỗ tổ Hùng Vương 

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết phân loại đối 

tượng theo những dấu 

hiệu khác nhau 

Phân loại con vật 

theo 2 -3 dấu hiệu. 

Tìm hiểu động vật 

sống dưới nước. 

Tìm hiểu cá, tôm, 

cua, ốc 

  Động vật sống dưới 

nước 

 Phân loại con vật 

theo 2 -3 dấu hiệu. 

Tìm hiểu động vật 

nuôi trong gia đình 

Bé tìm hiểu gà, vịt, 

heo, trâu 

  Động vật sống trong 

nhà. 

 Phân loại con vật 

theo 2 -3 dấu hiệu. 

Tìm hiểu động vật 

sống trong rừng 

Tìm hiểu động vật 

sống trong rừng 
  Động vật sống trong 

rừng 



Trẻ có thể nhận xét, 

thảo luận về đặc 

điểm, sự khác nhau, 

giống nhau của các 

đối tượng được quan 

sát. (Con vật) 

Gọi tên nhóm cây 

cối, con vật theo đặc 

điểm chung 

 

Cách chăm sóc và 

bảo vệ con vật   

   

Nhận ra sự thay đổi 

trong quá trình phát 

triển của cây, con 

vật và một số hiện 

tượng tự nhiên 

 Sinh hoạt   

Đặc điểm, ích lợi và 

tác hại của con vật 

So sánh sự khác 

nhau và giống nhau 

của một số con vật 

 Sinh hoạt   

 

 

 

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi 

trường sống: Cách 

chăm sóc và bảo vệ 

con vật  

Cách chăm sóc và 

bảo vệ con vật  

Sinh hoạt   

Trẻ biết làm thử 

nghiệm và sử dụng 

công cụ đơn giản để 

quan sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và 

thảo luận 

Thích khám phá các 

sự vật, hiện tượng 

xung quanh: Làm 

chuông gió phát ra 

âm thanh 

- Làm chuông gió 

phát ra âm thanh 

  Động vật sống dưới 

nước 

Trẻ biết kể tên và nêu 

một vài nét đặc trưng, 

nổi bật của danh lam, 

thắng cảnh, di tích 

lịch sử của quê 

hương, đất nước và 

Đặc điểm nổi bật 

của một số ngày lễ 

hội đất nước: Giỗ tổ 

Hùng Vương mùng 
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TC Lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương  

  Giỗ Tổ Hùng 

Vương. 



một số lễ hội Đặc điểm nổi bật 

của một số di tích, 

danh lam, thắng cản 

, ngày lễ hội đất 

nước. 

Bé tìm hiểu về Lễ 

hội Đền Hùng 

 

  Giỗ Tổ Hùng 

Vương. 

C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên đề tài Góc văn học 

Sinh hoạt chiều 

  

Trẻ biết nhận xét ý 

kiến của người đối 

thoại và hiểu nghĩa 

một số từ khái quát 

Hiểu và làm theo 

được 2, 3 yêu cầu 

liên tiếp. 

 Sinh hoạt chiều 

Sinh hoạt 

 Giỗ tổ Hùng Vương 

Trẻ có khả năng lắng 

nghe, hiểu nội dung 

bài thơ. 

Nghe hiểu nội dung 

bài thơ: Nàng tiên 

ốc 

- Nàng tiên ốc Góc văn học 

Sinh hoạt chiều 

 Động vật sống dưới 

nước 

Trẻ có khả năng lắng 

nghe, hiểu nội 

dung  câu chuyện 

Nghe hiểu nội dung 

câu chuyện: Chuyện 

"Chú dê đen" 

- Chuyện "Chú dê 

đen" 

Góc văn học 

 

 Động vật sống trong 

rừng 

Trẻ thể hiện một số 

hành vi ban đầu của 

việc đọc 

“Đọc” theo truyện 

tranh đã biết 

 Góc văn học 

Sinh hoạt chiều 

 Giỗ tổ Hùng Vương 

Trẻ nhận dạng các 

chữ trong bảng chữ 

cái tiếng Việt. Tập tô, 

tập đồ các nét chữ 

Nhận dạng các chữ 

cái: Bé vui học chữ 

l,b 

 

-Bé vui học chữ l,b 

 

Góc LQCV 

Sinh hoạt 
 Giỗ tổ Hùng Vương 



  

Nhận dạng các chữ 

cái: Bé vui học chữ 

g,y 

 

Bé vui học chữ g,y 

 

 

Góc LQCV 

Sinh hoạt  

  

 Động vật sống trong 

nhà 

D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết biểu lộ cảm 

xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận, ngạc 

nhiên, xấu hổ. 

Bộc lộ cảm xúc của 

bản thân bằng lời 

nói và cử chỉ, nét 

mặt 

 Sinh hoạt 

 

  

Trẻ biết một vài cảnh 

đẹp, di tích lịch sử, lễ 

hội và một vài nét 

văn hóa truyền thống 

(trang phục, món 

ăn…) của quê hương, 

đất nước. 

Trẻ biết một vài 

cảnh đẹp, lễ 

hội  truyền thống 

(trang phục, …) của 

quê hương, đất 

nước. 

Bé tìm hiểu về Lễ 

hội Đền Hùng 

Sinh hoạt  Giỗ Tổ Hùng 

Vương. 

 Trò chuyện cùng trẻ 

về quang cảnh sân 

trường và trang 

phục của trẻ 

TC Lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương 

Sinh hoạt  Giỗ Tổ Hùng 

Vương. 

Trẻ có mối quan hệ 

tích cực với bạn bè và 

người lớn 

Có nhóm bạn chơi 

thường xuyên 

 Sinh hoạt HĐNT  

Trẻ thể hiện sự tôn 

trọng người khác 
Quan tâm đến sự 

công bằng trong 

nhóm bạn 

 Sinh hoạt HĐNT Giỗ tổ Hùng Vương 

Trẻ biết lắng nghe 

trao đổi ý kiến, kinh 

nghiệm với bạn, 

không nói leo, không 

ngắt lời người khác. 

Trao đổi ý kiến của 

mình với các bạn 

 HĐG 

Sinh hoạt 
 Giỗ tổ Hùng Vương 



Trẻ biết nhắc nhở 

người khác giữ gìn, 

bảo vệ môi trường, 

chăm sóc cây cối, con 

vật 

Nhận xét hành vi 

“đúng”-“sai”, của 

con người đối với 

môi trường. (chỉ số 

56 - chuẩn 12): 

-Bé nhận xét hành vi 

“đúng”-“sai” 

-Bé nhận xét hành vi 

“đúng”-“sai” 

Sinh hoạt  Giỗ tổ Hùng Vương 

E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ biết phối hợp các 

kỹ năng vẽ để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/ đường nét, bố 

cục. 

Phối hợp các kĩ 

năng vẽ để tạo ra 

sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và 

bố cục: Bé vẽ theo ý 

thích về 10/3 

Bé vẽ theo ý thích 

về 10/3 
HĐG 

 

 Giỗ Tổ Hùng 

Vương. 

Trẻ biết phối hợp các 

kỹ năng  cắt, xé dán 

để tạo ra sản phẩm có 

màu sắc, kích thước, 

hình dáng/ đường nét, 

bố cục. 

Phối hợp các kĩ 

năng  cắt để tạo ra 

sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và 

bố cục: Cắt dán đàn 

cá bơi 

Cắt dán đàn cá bơi 

 

HĐG 

 

 Động vật sống dưới 

nước 

Trẻ biết phối hợp các 

kĩ năng nặn để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình 

dáng/ đường nét và 

bố cục. 

Phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo ra 

sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và 

bố cục. 

- Nặn theo ý thích  

- Nặn theo ý thích  HĐG 

 

  



 Phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo ra 

sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, hình 

dáng/ đường nét và 

bố cục. 

nặn con vật bé thích 

nặn con vật bé thích HĐG 

 

  

Trẻ biết phối hợp và 

lựa chọn các nguyên 

vật liệu tạo hình, vật 

liệu thiên nhiên để 

tạo ra sản phẩm 

Lựa chọn, phối hợp 

các nguyên vật liệu 

tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên, 

phế liệu để tạo ra 

các sản phẩm 

 Sinh hoạt    

Trẻ biết thể hiện khả 

năng sáng tạo 
Tự nghĩ ra các hình 

thức để tạo ra âm 

thanh, vận động 

theo các bài hát, bản 

nhạc yêu thích. 

 HĐG 

 

  

Trẻ biết nhận xét các 

sản phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng, 

bố cục 

Nói được ý tưởng 

thể hiện trong sản 

phẩm tạo hình của 

mình tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo 

ý thích. 

 

 Sinh hoạt   

 Nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình dáng, 

bố cục. 

 Sinh hoạt   

 

 


